
UBND THÀNH PHÞ HÀ NÞI 
SÞ Y T¾ 

 
Sß:            /QĐ - SYT 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2025 
 

QUY¾T ĐỊNH 

X¿p cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sß khám bánh, chữa bánh 

 

GIÁM ĐỐC SÞ Y T¾ HÀ NÞI 

Căn cứ Luật Khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 
2023 của Quốc Hội; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế Quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND 
thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 của UBND 
thành phố Hà Nội về việc giao phụ trách, điều hành Sở Y tế thành phố Hà Nội; 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 89 Mục 8 Nghị định số 96/2023NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
luật khám bệnh, chữa bệnh; 

Xét đề nghị của Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Y. 
QUY¾T ĐỊNH: 

Điều 1. Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật: Cấp khám bánh, chữa bánh ban đầu 
đßi với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. (Danh sách đính kèm)  

Điều 2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Điều 1 được thực hiện các kỹ thuật 
theo cấp chuyên môn được phê duyệt đảm bảo theo các quy định của Pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  
Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Y, 

Trưởng phòng Tổ chức cán bß, Trưởng phòng QL BHYT&CNTT, Trưởng phòng 
QLHNYDTN, Lãnh đạo Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Điều 1 và Thủ trưởng 
các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  

 
Nơi nhận: 
- Như điều 4; 
- Cục QLKCB - Bß Y tế; (để báo cáo) 
- Các đ/c PGĐ SYT; (để biết) 
- BHXH Tp Hà Nßi; (để phối hợp) 
- Bß phận 1 cửa SYT; 
- Lưu: VT, NVY(Sơn-Vinh).2 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyßn Đình Hưng 

13 03 01
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PHỤ LỤC I
DANH SÁCH 579 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỜNG XẾP CẤP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BAN ĐẦU

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SYT ngày         tháng         năm 2025 của Sở Y tế)

STT QUẬN/HUYỆN TT XÃ PHƯỜNG
BA ĐÌNH

CẦU GIẤY

ĐỐNG ĐA
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C¡ quan: þY BAN NHÂN DÂN THÀNH
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HAI BÀ TRƯNG

HOÀN KIẾM

HOÀNG MAI
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LONG BIÊN

TÂY HỒ

THANH XUÂN

ĐÔNG ANH
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GIA LÂM

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



SÓC SƠN

THANH TRÌ

BẮC TỪ LIÊM
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NAM TỪ LIÊM

HÀ ĐÔNG

SƠN TÂY
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BA VÌ

CHƯƠNG MỸ
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ĐAN PHƯỢNG
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HOÀI ĐỨC

MÊ LINH

MỸ ĐỨC
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PHÚ XUYÊN
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PHÚC THỌ

QUỐC OAI

THANH OAI
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THẠCH THẤT

THƯỜNG TÍN
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ỨNG HÒA

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



TỔNG

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH CÁC PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRỰC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ 
XẾP CẤP KHÁM BÞNH, CHỮA BÞNH BAN ĐẦU 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SYT ngày         tháng         năm 2025 của Sở Y tế)  

TT TTYT quận, huyßn, thị xã STT Tên PKĐK 

1.  TTYT Đông Anh 1.  PKĐK khu vực I 

2.  PKĐK Miền Đông 

2.  TTYT Đan Phượng 3.  PKĐK khu vực Liên Hồng 

3.  TTYT Thường Tín 4.  PKĐK Tô Hiệu 

4.  TTYT Sơn Tây 5.  PKĐK Lê Lợi 

5.  TTYT ứng Hòa 6.  PKĐK Đồng Tân 

7.  PKĐK Lưu Hoàng 

6.  TTYT Hoài Đức 8.  PKĐK Ngãi Cầu 

7.  TTYT Mỹ Đức 9.  PKĐK Hương Sơn 

10.  PKĐK An Mỹ 

8.  TTYT Hoàn Kiếm 11.  PKĐK  26 Lương Ngọc 

Quyến  

12.  PKĐK 21 Phan Chu Trinh 

13.  Phòng khám đa khoa trực 

thuộc Trung tâm Bác sỹ gia 

đình  

9.  TTYT Long Biên 14.  PKĐK Trung Tâm 

15.  PKĐK Sài Đồng 

16.  PKĐK Bồ Đề 

17.  PKĐK Ngọc Lâm 

10.  TTYT Hà Đông 18.  PKĐK Trung Tâm 

19.  PKĐK khu vực Phú Lương 

11.  TTYT Đống Đa 20.  PKĐK Số 1 

21.  PKĐK số 2 
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22.  PKĐK số 3 

12.  TTYT Hai Bà Trưng 23.  PKĐK Mai Hương 

24.  PKĐK Bà Triệu 

13.  TTYT Thanh Trì 25.  PKĐK Đông Mỹ 

14.  TTYT Tây Hồ 26.  PKĐK 124 Hoàng Hoa Thám 

27.  PKĐK 695 Lạc Long Quân 

15.  TTYT Nam Từ Liêm 28.  PKĐK Cầu Diễn 

16.  TTYT Thanh Xuân 29.  PKĐK Trung tâm 

17.  TTYT Phúc Thọ 30.  PKĐK Ngọc Tảo 

18.  TTYT Chương Mỹ 31.  PKĐK Lương Mỹ 

32.  PKĐK Xuân Mai 

19.  TTYT Thạch Thất 33.  PKĐK Yên Bình 

20.  TTYT Sóc Sơn 34.  PKĐK Kim Anh 

35.  PKĐK Minh Phú 

36.  PKĐK Hồng Kỳ 

37.  PKĐK Trung Giã 

38.  PKĐK Xuân Giang 

21.  TTYT Quốc Oai 39.  PKĐK Hòa Thạch 

22.  TTYT Gia Lâm 40.  PKĐK Trâu Quỳ 

41.  PKĐK Đa Tốn 

42.  PKĐK Yên Viên 

23.  TTYT Hoàng Mai 43.  PKĐK Linh Đàm 

44.  PKĐK Lĩnh Nam 

24.  TTYT Bắc Từ Liêm 45.  PKĐK Chèm 

25.  TTYT Ba Vì 46.  PKĐK Minh Quang 

47.  PKĐK Bất Bạt 

48.  PKĐK Tản Lĩnh 

26.  TTYT Cầu Giấy 49.  PKĐK Yên Hòa 

50.  PKĐK Nghĩa Tân 



27.  TTYT Thanh Oai 51.  PKĐK Dân Hòa 

28.  TTYT Mê Linh 52.  PKĐK Thạch Đà 

53.  PKĐK Đại Thịnh 

29.  TTYT Phú Xuyên 54.  PKĐK Tri Thủy 

30.  TTYT Ba Đình 55.  PKĐK 50 Hàng Bún 

 



PHỤ LỤC III
DANH SÁCH CÁC PKĐK XẾP CẤP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BAN ĐẦU

STT Tên cơ sở Địa chỉ hành nghề Quận
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PHỤ LỤC IV
DANH SÁCH CÁC PK CHUYÊN KHOA XẾP CẤP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BAN ĐẦU

Số TT Số GPHĐ/ Tên cơ sở Địa chỉ hành nghề

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.Ký bßi: SÞ Y T¾
C¡ quan: þY BAN NHÂN DÂN THÀNH
PHÞ HÀ NÞI
Thßi gian ký: 03/01/2025 14:51:33
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